LỊCH PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THÁNG 09 NĂM 2021
Thời gian thực hiện: Từ ngày 6/9 /2021 đến ngày 01/10/2021
	STT
	THỜI GIAN
	LỚP
	GIẢNG DẠY CHÍNH
	GIẢNG DẠY PHỤ
	GHI CHÚ

	1
	Tuần 1,3

	5 T - A1
	Ngô Thị Khánh Huyền
	Đào Thị Thanh
	

	
	Tuần 2,4

	
	Đào Thị Thanh
	Ngô Thị Khánh Huyền
	

	2
	Tuần 1,3

	5 T - A2
	Nguyễn Thị Sinh
	Vũ Thị Anh
	

	
	Tuần 2,4

	
	Vũ Thị Anh
	Nguyễn Thị Sinh
	

	3
	Tuần 1,3
	5T-A3


	Phạm Thị Châu Loan ( Tuyến) 
	Nguyễn Thị Thủy (Tuyến)
	

	
	Tuần 2,4
	
	Nguyễn Thị Thủy (T)
	Phạm Thị Châu Loan (T) 
	

	4
	Tuần 1,3
	5T-A4


	Bùi Thị Thanh
	Nguyễn Thị Thu Hương
	

	
	Tuần 2,4
	
	Nguyễn Thị Thu Hương
	Bùi Thị Thanh
	

	5
	Tuần 1,3
	4T-B1

	Vũ Thị Uyên
	Phạm Thị Phượng
	

	
	Tuần 2,4
	
	Phạm Thị Phượng
	Vũ Thị Uyên
	

	6
	Tuần 1,3
	4T–B2

	Ngô Thị Khuyên
	Phạm Thị Thu Hằng
	

	
	Tuần 2,4
	
	Phạm Thị Thu Hằng
	Ngô Thị Khuyên
	

	7
	Tuần 1,3
	4T–B3

	Dương Thị Kim Tuyến ( Loan)
	Dương Thị Kim Tuyến 

 (Thủy)
	

	
	Tuần 2,4
	
	Dương Thị Kim Tuyến (Thủy)
	Dương Thị Kim Tuyến 
( Loan)
	

	8
	Tuần 1,3
	   3T–C1
	Hoàng Thị Thủy
	Hồ Hải Linh
	

	
	Tuần 2,4
	
	Hồ Hải Linh
	Hoàng Thị Thủy
	

	9
	Tuần 1,3


	3T-C2


	Phạm Thị Ngọc
	Trần Thị Ái
	

	
	Tuần 2,4


	
	Trần Thị Ái
	Phạm Thị Ngọc
	

	10
	Tuần 1,3
	   3T–C3
	Nguyễn Thị Kim Dung
	Trần Thị Thi
	

	
	Tuần 2,4
	
	Trần Thị Thi
	Nguyễn Thị Kim Dung
	

	11
	Tuần 1,3
	NT D1
	Đinh Thị Thơm
	Ngô Thị Phương
	

	
	Tuần 2,4
	
	Ngô Thị Phương
	Đinh Thị Thơm
	

	12
	Tuần 1,3
	NT D2
	Bùi Thị Rung
	
	

	
	Tuần 2,4
	
	Bùi Thị Rung
	
	

	13
	Tuần 1,3
	NT D3
	Nguyên Thị Đương
	
	

	
	Tuần 2,4
	
	Nguyễn Thị Đương
	
	

	14
	Tuần 1,3
	NT D4
	Nguyễn Thị Thơm
	Lưu Thị Hương
	

	
	Tuần 2,4
	
	Lưu Thị Hương
	Nguyễn Thị Thơm
	


                                                                          T/M BGH  NHÀ TRƯỜNG 
                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                               Nguyễn Thị Miền
